
STT Họ Tên Quê Quán Lớp Toán Lý Anh Tổng

1 Trương Vũ Kha Phước Long - BL KA1 8,60 8,75 7,00 24,35

2 Phan Quốc Khánh Cù Lao Dung - ST KA1 8,80 8,25 7,00 24,05

3 Ngô Phước Đủ Phước Long - BL KA1 8,60 8,50 6,60 23,70

4 Lý Bằng Càng Long - TV KA1 6,40 6,25 7,20 19,85

5 Nguyễn Duy Chợ Mới - AG KA1 6,40 6,00 6,60 19,00

6 Trần Thị Thùy Vy Đức Linh - BT KA1 6,80 5,50 6,00 18,30

7 Phan Kim Tuyết Phước Long - BL KA1 6,00 5,00 5,80 16,80

8 Lữ Tấn Thiên Trần Văn Thời - CM KA1 6,40 4,25 5,20 15,85

9 Nguyễn Tường Vi Đông Hải - BL KA1 6,60 3,50 5,20 15,30

10 Trần Đức Lương TVT - CM KA1 6,80 6,50 13,30

11 Nguyễn Nhựt Huy Bình Thủy - CT KA1 5,00 6,40 11,40

12 Nguyễn Hoàng Khang Tam Bình - VL KA1 6,00 5,00 11,00

13 Trần Hà Quỳnh Như Cờ Đỏ - CT KA1 5,60 5,25 10,85

14 Phan Nhựt Anh Ninh Kiều - CT KA1 2,80 1,75 3,40 7,95
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